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 LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
TS. Lê Đức Phương 

 

Họ và tên Lê Đức Phương  

Đơn vị công tác hiện tại Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân 

Chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc 

Năm sinh 1959 

Số điện thoại di động 0918936899 

Email phuongled@gmail.com 

 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

• 1976 - 1978: Kỹ sư, Xây dựng ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Việt Nam. 

• 1982 - 1985: Kỹ sư, Khai thác lộ thiên, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Việt Nam. 

• 1993 - 1996: Thạc sỹ, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt 

Nam. 

• 2000 - 2001: Thực tập sinh, Khai thác mỏ, Trường Đại học mỏ Xanh-

Petecbua, Liên bang Nga. 

• 2002 - 2004: Tiến sỹ, Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Việt 

Nam. 

• 1993 - 1995: Trung cấp lý luận chính trị, Trường Đảng Lê Hồng Phong. 
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QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

 (Đảng, chính quyền, đoàn thể) 

10/1976 - 8/1978 Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

8/1978 - 4/1982 Đi bộ đội tại D2E12F431QK1 

4/1982 - 3/1986 Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3/1986 - 11/2000 
Cán bộ nghiên cứu rồi Trưởng phòng Nghiên cứu công nghệ 

khai thác mỏ lộ thiên, Viện KHCN Mỏ.  

11/2000 - 11/2001 
Thực tập sinh tại Trường Đại học mỏ Xanh-Petecbua, Liên 

bang Nga 

11/2001 - 12/2004 

Trưởng phòng Nghiên cứu CNKT mỏ lộ thiên, Viện KHCN 

Mỏ. Trong thời gian đó từ tháng 9/2002 – 4/2004 là NCS và 

bảo vệ Tiến sỹ năm 2004 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

12/2004 - 02/2019 

Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật, Trưởng ban Chiến lược 

phát triển, Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - 

Vinacomin 

03/2019 - 02/2020 
Chuyên gia, Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp – 

Vinacomin 

2009 - Nay Giám đốc Công ty CP Thiết kế mỏ và Công nghiệp 

10/2020 - Nay Trợ lý Tổng Giám đốc, Công ty CP Xi măng Tân Phú Xuân 

6/1998 – 12/2004 
Biên tập viên, Ban biên tập Thông tin Khoa học công nghệ 

Mỏ - Viện Khoa học Công nghệ Mỏ 

01/2005 - 02/2019 

Biên tập viên rồi Thư ký Ban biên tập Thông tin Tư vấn và 

Thiết kế mỏ - Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp 

- Vinacomin 

01/2020 - 12/2023 
Biên tập viên, Ban biên tập Bản tin Tư vấn và Công nghệ mỏ 

- Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin 

4/2023 - Nay 
Biên tập viên, Ban Biên tập Tạp chí Công nghiệp mỏ - Hội 

Khoa học và Công nghệ mỏ Việt Nam 

 



3 

CÁC HƯỚN G NGHIÊN CỨU CHỦ YẾU 

• Kỹ thuật công nghệ và thiết bị khai thác mỏ lộ thiên.   

• Kỹ thuật công nghệ và thiết bị khoan - nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên.  

• Kỹ thuật an toàn và môi trường mỏ lộ thiên. 

 

ĐỀ TÀI / DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN 

1. Luận chứng kinh tế kỹ thuật về sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược để đào sâu 

đáy mỏ lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy, Đề tài cấp Nhà nước, 

1987, Trương Tử Văn, Lê Đức Phương. 

2. Nghiên cứu công nghệ đào sâu đáy mỏ trong điều kiện địa chất công trình và 

thủy văn phức tạp cho mỏ than Núi Hồng, Đề tài cấp cơ sở, 1988, Trương Tử 

Văn, Lê Đức Phương. 

3. Nghiên cứu công nghệ vét bùn và trình tự khai thác mỏ than Cọc Sáu, Đề tài cấp 

cơ sở, 1989, Trương Tử Văn, Lê Đức Phương. 

4. Nghiên cứu chế độ công tác hợp lý cho mỏ than Cao Sơn giai đoạn 1990-2000 

và những năm tiếp theo, Đề tài cấp cơ sở, 1990, Trương Tử Văn, Lê Đức 

Phương. 

5. Nghiên cứu trình tự khai thác hợp lý giữa các khu vực Lộ Trí, Vỉa chính và 2K 

cho mỏ Đèo Nai, Đề tài cấp cơ sở, 1991, Nguyễn Đức Bình, Lê Đức Phương. 

6. Nghiên cứu chế độ công tác mỏ hợp lý cho mỏ than Cao Sơn, Đề tài cấp cơ sở, 

1993, Lê Đức Phương và nnk. 

7. Nghiên cứu phương án khai thác than hợp lý cánh Tây – Nam Cao Sơn áp dụng 

thử nghiệm công nghệ khấu theo lớp đứng, Đề tài cấp cơ sở, 1994, Lê Đức 

Phương và nnk (đề tài được áp dụng vào sản xuất có hiệu quả kinh tế cao và là 

cơ sở để đưa công nghệ khấu theo lớp đứng vào ngành Than Việt Nam nói riêng 

và ngành mỏ Việt Nam nói chung). 

8. Nghiên cứu công nghệ đào sâu V16 mỏ Hà Tu sử dụng máy xúc thủy lực gàu 

ngược, Đề tài cấp cơ sở, 1994, Lê Đức Phương và nnk (đề tài được áp dụng vào 

sản xuất có hiệu quả kinh tế cao và là cơ sở để đưa công nghệ đào sâu đáy mỏ 

khai thác dưới mức thoát nước tự chảy bằng máy xúc thủy lực gàu ngược vào 

ngành Than Việt Nam nói riêng và ngành mỏ Việt Nam nói chung). 

javascript:ShowDetail('ChiTietHuongNghienCuu','K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20v&agrave;%20c&ocirc;ng%20ngh%E1%BB%87%20ti&ecirc;n%20ti%E1%BA%BFn%20trong%20khai%20th&aacute;c%20m%E1%BB%8F%20l%E1%BB%99%20thi&ecirc;n&nbsp;',%20857);
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9. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và trình tự khai thác hợp lý giữa các khu 

vực có điều kiện khai thác và chất lượng than khác nhau cho mỏ than Cao Sơn, 

Đề tài cấp cấp Bộ Công nghiệp, 1994, Lê Đức Phương và nnk. 

10. Nghiên cứu đánh giá khả năng khai thác moong Bắc Cọc Sáu và lập phương án 

khai thác Bắc Cọc Sáu kết với vỉa 14-5 Đông Cao Sơn áp dụng công nghệ khấu 

theo lớp đứng, Đề tài cấp Tổng Công ty Than Việt Nam, 1996, Lê Đức Phương và 

nnk. 

11. Nghiên cứu công nghệ đào sâu đáy mỏ Cao Sơn sử dụng máy xúc thủy lực gàu 

ngược, Đề tài cấp cơ sở, 1996, Lê Đức Phương và nnk. 

12. Nghiên cứu công nghệ đào sâu đáy mỏ Đèo Nai sử dụng máy xúc thủy lực gàu 

ngược, Đề tài cấp cơ sở, 1996, Lê Đức Phương và nnk. 

13. Lựa chọn đầu tư loại máy xúc thủy lực gàu ngược hợp lý cho mỏ than Cao Sơn, 

     Báo cáo nghiên cứu khả thi, 1997, Lê Đức Phương và nnk. 

14. Lựa chọn đầu tư loại máy xúc thủy lực gàu ngược hợp lý cho mỏ than Đèo Nai, 

Báo cáo nghiên cứu khả thi, 1997, Lê Đức Phương và nnk. 

15. Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị khai thác chọn lọc hợp lý vỉa mỏng 

và vỉa có cấu trúc phức tạp cho mỏ than Cọc Sáu, Đề tài cấp TKV, 1997, Lê 

Đức Phương, Hồ Sỹ Giao và nnk (đề tài xếp loại khá). 

16. Nghiên cứu lựa chọn dây chuyền đồng bộ thiết bị hợp lý cho mỏ sét Chí Linh, 

Đề tài cấp cơ sở, 1998, Lê Đức Phương và nnk. 

17. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật và kế hoạch hóa công 

tác khai thác mỏ than lộ thiên, Đề tài cấp Bộ Công nghiệp, 2000, Lê Đức Phương 

và nnk (đề tài xếp loại khá). 

18. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ khai thác hợp lý trong điều kiện 

bờ mỏ bị biến dạng cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Đề tài cấp Bộ 

Công nghiệp, 2003, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 

19. Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác chọn lọc hợp lý các vỉa mỏng, 

cấu trúc phức tạp cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh, Đề tài cấp Bộ 

Công nghiệp, 2003, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại xuất sắc). 

20. Nghiên cứu khả năng áp dụng các thiết bị công nghệ làm tơi đất đá bằng phương 

pháp không cần khoan nổ mìn trong điều kiện các mỏ lộ thiên Việt Nam, Đề tài 

cấp Bộ Công nghiệp, 2003, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 
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21. Khai thác mở rộng và nâng công suất mỏ than Đèo Nai, Dự án đầu tư, 2005, 

Lê Đức Phương và nnk. 

22. Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ khai thác các lớp than có chiều dày nhỏ hơn 1 

m được huy động vào khai thác lộ thiên của Tổng Công ty Than Việt Nam, Đề 

tài cấp TKV, 2005, Vương Thúc Quang, Lê Đức Phương. 

23. Nghiên cứu đồng bộ hóa thiết bị khai thác để nâng cao năng lực sản xuất cho 

các mỏ than lộ thiên của Tổng Công ty Than Việt Nam, Đề tài cấp TKV, 2005, 

Vương Thúc Quang, Lê Đức Phương. 

24. Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai, 

Dự án đầu tư, 2006, Lê Đức Phương. 

25. Nghiên cứu phương án đổ thải và xử lý bãi thải Khe Rè, Cẩm Phả, Quảng Ninh, 

Đề tài cấp cơ sở, 2006, Lê Đức Phương và nnk. 

26. Nghiên cứu áp dụng dây chuyền công nghệ vận chuyển đất đá bằng hệ thống 

vận tải liên hợp ô tô – băng tải kết hợp với máy nghiền hợp lý trong điều kiện 

mỏ than Đèo Nai, Đề tài cấp cơ sở, 2006, Lê Đức Phương và nnk. 

27. Nghiên cứu hoàn thiện trình tự, các thông số công nghệ và hệ thống khai thác 

hợp lý cho mỏ Đồng Sin Quyền có chất lượng thay đổi, Đề tài cấp TKV, 2007, 

Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 

28. Khai thác và tuyển thô quặng thiếc mỏ thiếc Nậm Kép, Tĩnh Túc, Cao Bằng, 

Dự án đầu tư, 2007, Lê Đức Phương và nnk. 

29. Nghiên cứu khả năng và các giải pháp công nghệ đổ bãi thải tạm cho các mỏ 

than lộ thiên vùng Cẩm Phả, Quảng Ninh, Đề tài cấp Bộ Công Thương, 2007, 

Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 

30. Nghiên cứu áp dụng dây chuyền công nghệ vận chuyển đất đá bằng hệ thống 

vận tải liên hợp ô tô – băng tải kết hợp với máy nghiền hợp lý cho các mỏ than 

lộ thiên vùng Cẩm Phả Quảng Ninh, Đề tài cấp Bộ Công Thương, 2008, Lê Đức 

Phương và nnk (đề tài xếp loại khá và là cơ sở để lập dự án đầu tư và thiết kế 

để đưa hệ thống băng tải đá vào mỏ than Cao Sơn năm 2015. Đến nay hệ thống 

này hoạt động rất có hiệu quả kinh tế, tổ chức sản xuất và môi trường).  

31. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ hợp lý khi khai thác các mỏ than lộ thiên 

vùng Cẩm Phả xuống sâu tới mức -350 m, Đề tài cấp TKV, 2008, Lê Đức 

Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 
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32. Khai thác và chế biến quặng chì – kẽm làng Rẫy, xã Cẩm Nhân, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái, Dự án đầu tư, 2008, Lê Đức Phương và nnk. 

33. Chuyên đề “Tổng quan phương hướng phát triển ngành công nghiệp khai 

khoáng thế giới” thuộc đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu 

phát triển bền vững cho ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam”, 2010, Lê 

Đức Phương. 

34. Phương án thử nghiệm công nghệ thi công trên nền cát và sét mỏ quặng sắt 

Thạch Khê, Hà Tĩnh, 2011, Lê Đức Phương và nnk. 

35. Khai thác vàng gốc tại khu vực Tà Sỏi, Châu Hạnh, Quỳ Châu, Nghệ An, Dự 

án đầu tư, 2011, Lê Đức Phương và nnk. 

36. Khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh, Dự án đầu tư điều 

chỉnh, 2013, Lê Đức Phương và nnk.  

37. Khai thác mỏ Thạch Cao bản Tưng, Xebangfai, Khammouane, CHDCND Lào, 

Thiết kế bản vẽ thi công, 2014, Lê Đức Phương và nnk.  

38. Khai thác mỏ than tại khu vực Uông Thượng, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng 

Ninh, Thiết kế bản vẽ thi công, 2015, Lê Đức Phương và nnk. 

39. Khai thác và chế biến quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh, Thiết kế kỹ thuật và 

dự toán xây dựng công trình, 2015, Lê Đức Phương và nnk.  

40. Khai thác mỏ quặng đồng xóm Khánh, xã Yên Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh 

Hòa Bình, Thiết kế bản vẽ thi công, 2015, Lê Đức Phương và nnk. 

41. Khai thác và chế biến quặng đồng mỏ Bản Me, huyện Mường Hùn, tỉnh 

Oudomxay, CHDCND Lào, Dự án đầu tư, 2016, Lê Đức Phương và nnk. 

42. Khai thác quặng bô xít nhôm mỏ Nhân Cơ Đắk Nông, Thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán xây dựng công trình, 2016, Lê Đức Phương và nnk. 

43. Khai thác và chế biến quặng Cromit Cổ Định Thanh Hóa, Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, 2016, Lê Đức Phương và nnk. 

44. Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính toán thoát nước cưỡng bức lý cho các 

mỏ than lộ thiên Đèo Nai, Cọc Sáu và Cao Sơn, Đề tài cấp Bộ Công Thương, 

2016, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại xuất sắc). 

45. Khai thác mỏ quặng apatit Phú Nhuận Lào Cai, Thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng công trình, 2017, Lê Đức Phương và nnk. 
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46. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của quy chuẩn quốc 

gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên (QCVN 04 : 2009/BCT), Đề tài cấp 

TKV, 2016, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại xuất sắc). 

47. Nghiên cứu lựa chọn giải pháp đổ thải đất đá bằng băng tải theo hình thức bãi 

thải cao trong điều kiện bãi thải Bàng Nâu, Đề tài cấp TKV, Mã số: KC.06.Đ26-

16/16-20, 2016, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 

48. Nghiên cứu trình tự khai thác hợp lý 3 mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai - Cao Sơn, Đề 

tài cấp TKV, 2016, Lê Đức Phương và nnk (đề tài được TKV đánh giá cao, sau 

2 năm áp dụng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và ngày 11/6/2018 được Tổng 

Giám đốc TKV quyết định thưởng cho các tập thể và cá nhân có liên quan 470 

triệu đồng, trong đó chủ nhiệm 10 triệu đồng).                              

49. Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 5326 : 2008 về kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên, Đề tài cấp TKV, Mã số: 

KC.06Đ17-17/16-20, 2017, Lê Đức Phương và nnk (đề tài xếp loại khá). 

50. Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ trong 

khai thác than, Đề tài cấp TKV, 2018, Lê Đức Phương và nnk (đề tài được TKV 

đánh giá cao và ban hành làm tài liệu hướng dẫn tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật 

công nghệ khi lập kế hoạch và nghiệm thu kết quả thực hiện hằng năm trong 

khai thác than cho các đơn vị của Tập đoàn TKV). 

51. Hướng dẫn áp dụng công tác đảm bảo ổn định bờ mỏ các mỏ khai thác lộ thiên 

và bãi thải Việt Nam, Đề tài cấp TKV, 2018, Kiều Kim Trúc, Lê Đức Phương. 
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đơn vị tư vấn khi lập các dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ lộ thiên). 



8 

55. Nghiên cứu nâng cao chất lượng khoan - nổ mìn đảm bảo giảm thiểu chí phí bóc 

đất đá cho các mỏ than lộ thiên của TKV, Đề tài cấp TKV, Mã số: KC.06.Đ02BS-

18/16-20, 2022, Lê Việt Phương, Lê Đức Phương. 
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hiện nay của TKV, Đề tài cấp TKV, Mã số: KC.01.Đ02-21/21-25, 2023, Phí 

Trung Kiên, Lê Đức Phương. 
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